                                                                                                Biểu mẫu 04
	        UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN CÁT HẢI



THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
( Theo Thông tưc 36/2017/TT-BGD, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo  dục)


	
TT
	
Nội dung
	Tổng số
	  Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới
TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ QL và  nhân viên
	
30
	
23
	
0
	
0
	
06
	
04
	
02
	
17
	
06
	
16
	
0
	
0

	I
	Giáo viên
	19
	19
	0
	0
	
	04
	02
	13
	06
	13
	0
	0

	1
	Nhà trẻ 
	04
	04
	0
	0
	
	02
	01
	02
	01
	03
	0
	0

	2
	Mẫu giáo
	15
	15
	0
	0
	
	02
	01
	11
	05
	10
	0
	0

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	
	
	
	
	
	3
	0
	03
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	
	
	01
	0
	01
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	
	
	
	
	
	02
	0
	02
	
	

	III
	Nhân viên
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NV văn thư
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NV kế toán
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân viên khác
	07
	
	
	01
	06
	
	
	
	
	
	
	



                                                            Cát Hải, ngày 02 tháng 6 năm 2021
                                                                          Thủ trưởng đơn vị
                                                                        ( Ký tên và đóng dấu )



                                                                           Nguyễn Thị Quyên



	
          UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN CÁT HẢI



THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
( Theo Thông tưc 36/2017/TT-BGD, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo  dục)


	
TT
	
Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới
TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ QL và  nhân viên
	
29
	
23
	
0
	
0
	
06
	
03
	
02
	
17
	
06
	
16
	
0
	
0

	I
	Giáo viên
	18
	18
	0
	0
	
	03
	02
	13
	06
	13
	0
	0

	1
	Nhà trẻ 
	04
	04
	0
	0
	
	01
	01
	02
	01
	03
	0
	0

	2
	Mẫu giáo
	14
	14
	0
	0
	
	02
	01
	11
	05
	10
	0
	0

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	
	
	
	
	
	3
	0
	03
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	
	
	01
	0
	01
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	
	
	
	
	
	02
	0
	02
	
	

	III
	Nhân viên
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NV văn thư
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NV kế toán
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân viên khác
	07
	
	
	01
	07
	
	
	
	
	
	
	


( 01 đ/c giáo viên nghỉ hưu tháng 08/2021)
                                                                            Cát Hải, ngày 05 tháng 9 năm 2021
                                                                                          Thủ trưởng đơn vị
                                                                                       ( Ký tên và đóng dấu )


                                                                                                         Nguyễn Thị Quyên



	

          UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN CÁT HẢI



THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
( Theo Thông tưc 36/2017/TT-BGD, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo  dục)


	
TT
	
Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới
TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	TB
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ QL và  nhân viên
	
30
	
23
	
0
	
0
	
06
	
03
	
02
	
17
	
06
	
16
	
0
	
0

	I
	Giáo viên
	19
	19
	0
	0
	
	03
	02
	14
	06
	13
	0
	0

	1
	Nhà trẻ 
	04
	04
	0
	0
	
	01
	01
	02
	01
	03
	0
	0

	2
	Mẫu giáo
	15
	15
	0
	0
	
	02
	01
	12
	05
	10
	0
	0

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	
	
	
	
	
	3
	0
	03
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	
	
	01
	0
	01
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	02
	02
	
	
	
	
	
	02
	0
	02
	
	

	III
	Nhân viên
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	NV văn thư
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	NV kế toán
	01
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân viên khác
	07
	
	
	01
	07
	
	
	
	
	
	
	


  ( Tiếp nhận 01 giáo viên từ trường MN Đồng Bài chuển vê  )        
                                
                                                                     Cát Hải, ngày 02 tháng 01năm 2022
                                                                                  Thủ trưởng đơn vị
                                                                                ( Ký tên và đóng dấu )


[bookmark: _GoBack]                                                                                                 Nguyễn Thị Quyên


